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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CHLORATE KALI (KClO3)
VÀ TUỔI LÁ LÊN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT NHÃN

E-DOR ( Lour.)
TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của liều lượng chlorate kali (KClO3) và tuổi lá ở thời
điểm xử lý hóa chất KClO3 lên sự ra hoa và năng suất cây nhãn E-Dor 6 năm tuổi tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2021. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo thể thức khối
hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với nhân tố thứ nhất là 5 liều lượng KClO3 (0 g/m đường kính tán (đkt), 50
g/m đkt, 100 g/m đkt, 150 g/m đkt, 200 g/m đkt); nhân tố thứ hai là 3 tuổi lá khi xử lý hóa chất KClO3 (35
ngày sau khi ra đọt (NSKRĐ), 45 NSKRĐ, 55 NSKRĐ), 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm là một cây. Xử lý
ra hoa bằng cách tưới KClO3 vào đất xung quanh tán cây ở các tuổi lá khác nhau của cơi đọt thứ ba. Kết quả
cho thấy, liều lượng KClO3 và tuổi lá ảnh hưởng đến tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương, thời gian nhú mầm hoa, tỷ
lệ ra hoa và năng suất nhưng không ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, yếu tố cấu thành năng suất và phẩm
chất quả. Tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương ở giai đoạn 3 ngày sau khi xử lý tỷ lệ thuận với liều lượng KClO3 và đạt
tỷ lệ cao nhất 47,2% ở liều lượng 200 g/m đkt. Xử lý KClO3 với liều lượng từ 50 g/m đkt đến 200 g/m đkt khi
45 NSKRĐ tỷ lệ ra hoa đạt gần 80%. Tỷ lệ ra hoa tương quan thuận với tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương (r =
0,874**) và liều lượng KClO3 xử lý (r = 0,669**). Xử lý KClO3 với liều lượng từ 50 g/m đkt đến 200 g/m đkt
ở thời điểm 45 NSKRĐ đạt năng suất 15,4 tấn/ha nhưng không có ảnh hưởng đến phẩm chất quả nhãn E-
Dor.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

Cây nhãn ( Lour.) là cây ăn
trái có giá trị kinh tế cao, được trồng phổ biến ở đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo Cục Trồng trọt
(2021) [2], tổng diện tích cây nhãn cả nước năm 2020
là 83.024 ha, đạt sản lượng 589.242 tấn, trong đó
ĐBSCL có 24.687 ha (chiếm 30% diện tích cả nước)
với sản lượng 238.951 tấn, chiếm 41% tổng sản lượng
cả nước. E-Dor là giống nhãn nổi tiếng và được trồng
chủ yếu ở Thái Lan. Diện tích trồng nhãn E-Dor
chiếm hơn 70% diện tích trồng nhãn ở Thái Lan [20].
Nhãn E-Dor có đặc tính sinh trưởng mạnh, năng suất
cao, phẩm chất ngon, nhiễm rất nhẹ bệnh Chổi rồng,
bán được giá cao hơn so với nhãn Tiêu Da bò, nên
nhà vườn có xu hướng chuyển đổi thay thế nhãn E-
Dor cho nhãn Tiêu Da bò trong những năm gần đây.

���������������������������������������� ��������������
1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
2 Sinh viên ngành Khoa học cây trồng khóa 44, Trường Đại
học Cần Thơ
*Email: tvhau@ctu.edu.vn

Việc sử dụng chlorate kali (KClO3) được những
người trồng nhãn ở Thái Lan coi như một phương
pháp phổ biến để thúc đẩy cây nhãn ra hoa [20].
Trần Văn Hâu (2008) [13] cho biết, hiện nay việc xử
lý nhãn ra hoa bằng KClO3 chủ yếu áp dụng biện
pháp tưới vào đất. Khi tưới KClO3 vào đất, hóa chất
sẽ được rễ cây hấp thụ và sau đó làm chết chóp rễ,
đặc biệt là chóp rễ nơi tổng hợp chất điều hòa sinh
trưởng chuyển lên thân, lá có thể đã làm cho cây
nhãn bị “stress” và kích thích cây nhãn ra hoa [21].
Tuy nhiên, hiện nay nông dân chủ yếu lạm dụng hóa
chất này nên sử dụng với liều lượng rất lớn, xu hướng
ngày càng tăng làm tăng chi phí xử lý ra hoa, ảnh
hưởng đến môi trường và khả năng sinh trưởng của
cây nhãn. Do đó, cần xác định lượng hóa chất và tuổi
lá có hiệu quả đến sự ra hoa để giảm chi phí cho
nông dân. Thực tế, ở Việt Nam đã có nhiều nghiên
cứu về tác động của các liều lượng KClO3 khác nhau
lên sự ra hoa nhãn E-Dor như nghiên cứu của
Nguyễn Thanh Dụy và cs (2019) [10], Trần Văn Hâu
(2012) [15], nhưng vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về
các liều lượng KClO3 khác nhau trên đất trồng nhãn
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ven sông Tiền tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và
nghiên cứu về sự tương tác giữa tuổi lá và liều lượng
KClO3 lên sự ra hoa và năng suất nhãn E-Dor. Do đó,
thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định liều lượng
KClO3 và tuổi lá thích hợp lên sự ra hoa và năng suất
cây nhãn E-Dor nhằm góp phần cải thiện năng suất
và thu nhập cho nhà vườn trồng nhãn E-Dor ở tỉnh
Tiền Giang.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM

Thời điểm xử lý hóa chất (B)Liều lượng
KClO3

(g/m đkt)
(A)

35
NSKRĐ
(B1)

45
NSKRĐ
(B2)

55 NSKRĐ
(B3)

0 (A1) A1B1 A1B2 A1B3

50 (A2) A2B1 A2B2 A2B3

100 (A3) A3B1 A3B2 A3B3

150 (A4) A4B1 A4B2 A4B3

200 (A5) A5B1 A5B2 A5B3

Thí nghiệm được thực hiện trên cây nhãn E-Dor
6 năm tuổi, sinh trưởng và phát triển tốt, không bị
sâu, bệnh, tương đối đồng đều, trồng trên vườn của
nông dân tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ tháng
11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Thí nghiệm thừa
số hai nhân tố, được bố trí theo thể thức khối hoàn
toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm
tương ứng với 1 cây. Nhân tố thứ nhất là 5 liều lượng
KClO3 là 0 g/m đường kính tán (đkt), 50 g/m đkt,
100 g/m đkt, 150 g/m đkt và 200 g/m đkt, nhân tố
thứ hai là 3 tuổi lá khi xử lý KClO3 là 35 ngày sau khi
ra đọt (NSKRĐ), 45 NSKRĐ và 55 NSKRĐ. Tổng
cộng có 45 cây nhãn dùng trong thí nghiệm. Tổ hợp
các nghiệm thức được trình bày trong bảng 1.

Tuổi lá của cơi đọt thứ ba được xử lý ra đọt theo
đúng các nghiệm thức thí nghiệm là 35 NSKRĐ, 45
NSKRĐ và 55 NSKRĐ (Hình 1). Tất cả các nghiệm
thức được xử lý ra hoa ở cùng một thời điểm vào
ngày 23/12/2020. Khi lá cơi đọt thứ 3 phát triển hoàn
toàn (màu xanh nhạt) bón 0,7 kg hỗn hợp phân DAP
và kali theo tỉ lệ 1: 1 để tạo mầm hoa, phun MKP
nồng độ 1% trước khi xử lý KClO3 một tuần để tạo
mầm hoa. Xử lý ra hoa bằng cách tưới KClO3 vào đất,
xung quanh tán cây, sau đó tưới nước đủ ẩm liên tục
5 ngày. Hóa chất KClO3 (99,99%) do Công ty Cổ phần
Thương mại Sản xuất phân bón T.O.T sản xuất.

Chỉ tiêu theo dõi gồm: Hàm lượng các chất đồng
hóa trong lá: thu mẫu lá vào thời điểm 1 ngày trước
khi xử lý KClO3. Lấy lá tại vị trí chồi cuối cùng theo
tuổi lá từng nghiệm thức, lá lấy về thì rửa sạch sau đó
sấy khô ở 60oC và xay nhuyễn để tiến hành phân tích
đạm tổng số theo phương pháp Kjeldahl - TCVN
9936: 2013 [17]; các bon tổng số theo phương pháp
tro hóa - TCVN 6642: 2000 [18].

Đặc tính ra hoa, phát hoa: tỷ lệ ra hoa, tỷ lệ hoa
lá (đếm số đọt ra hoa và ra lá trong khung 1 m x 1 m,
ở 5 điểm xung quanh tán cây), tỷ lệ chóp rễ bị tổn

thương (dùng ống ring - dụng cụ lấy mẫu đất có
đường kính 10 cm, lấy 3 điểm xung quanh tán cây,
đếm và tính số chóp rễ bị tổn thương/tổng số chóp
rễ), năng suất (cân toàn bộ quả mỗi cây), yếu tố cấu
thành năng suất (khối lượng trung bình chùm quả,
khối lượng trung bình quả, số chùm quả/cây).

Phẩm chất quả: thu 3 chùm quả/cây để phân
tích các chỉ tiêu: độ Brix (máy khúc xạ Atago), hàm
lượng axit tổng số - TA theo phương pháp trung hòa -
TCVN 4589: 1988 [19], đường tổng số trong thịt quả
theo phương pháp phenol - sulfuric [5], định lượng
vitamin C theo Nguyễn Minh Chơn và cs (2005) [11].
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